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NỘI DUNG KHÁM VÀ THỰC HIỆN CẬN LÂM SÀNG  

TRONG KHÁM SỨC KHỎE PHỤ KHOA ĐỊNH KỲ 

Dành cho nữ có gia đình  

 

STT Tên dịch vụ kỹ thuật 
Đơn giá 

(đồng) 

Ghi chú 

I Khám phụ khoa  35.000  

II Xét nghiệm máu   

 Định lượng Glucose máu 21.200 Cần nhịn ăn ít nhất 8 giờ 

trước khi xét nghiệm 

 Định lượng Cholesteron toàn phần 26.500  

 Định lượng LDL- Cholesteron 26.500  

 Định lượng Triglycerid 26.500  

III Tầm soát ung thư cổ tử cung   

 Pap smear  322.000  

IV Tầm soát ung thư vú   

 Siêu âm tuyến vú 49.000  

V Tầm soát bệnh lý một số cơ quan: 

gan, thận, u nang buồng trứng, u xơ 

tử cung… 

  

 Siêu âm bụng tổng quát 49.000 Cần nhịn tiểu để khảo sát 

tử cung và 2 buồng trứng 

 Tổng cộng 555.700  

 Miễn giảm 55.700  

 Thành Tiền 500.000  



 


